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Những người đại diện chủ nghĩa phương Đông đối đầu với bạo lực của những
người theo chủ nghĩa chính thống thời trung cổ chống lại Chủ nghĩa duy lý -
Khai sáng của những người theo chủ nghĩa thế tục nguyên thuỷ. 

Tóm lược (Summary)

Lịch sử về mối tương quan giữa Hồi giáo-Phật giáo đã chưa được khai thác toàn
diện hoặc bị chi phối bởi những đối tượng và góc nhìn chưa thỏa đáng về mặt
khoa học.

Gần đây, các học giả tiết lộ về lịch sử lâu dài, các mối liên hệ, thường là trong
bối cảnh thương mại, truyền giáo và sự bành trướng của đế quốc. Thời điểm
diễn ra sớm nhất của những cuộc gặp gỡ này và hình thái ban đầu của chúng
phụ thuộc vào sự lan truyền của Phật giáo, bối cảnh tôn giáo ở Iran thời tiền Hồi
giáo, và bản chất của Hồi giáo thời kỳ đầu.

Hồi giáo thời Trung cổ đôi khi liên kết các truyền thống tôn giáo Ả Rập tiền Hồi
giáo với Phật giáo hoặc các tôn giáo Ấn Độ nói chung. 

Thời kỳ đầu của Triều đại Abbasid (thế kỷ thứ 8-10) đặc biệt quan trọng đối với
sự phát triển kiến thức của người Hồi giáo về Phật giáo. Thông tin chi tiết về tôn
giáo, bao gồm mô tả về các bức tượng Phật Bamiyan ở phía Tây Bắc của thủ đô
Kabul, Afghanistan và các nghi lễ tôn giáo, có thể được tìm thấy đặc biệt trong
các tài liệu địa lý và sử học.

Gia đình Barmakids, giáo sĩ gốc Iran, đến từ thành phố Balkh ở Khorāsān, với tư
cách là người ghi chép của tể tướng từ thể kỷ thứ 8. Tổ tiên của họ là một
barmak, một danh hiệu thường có trong Phật giáo, Nava Vihāra (tiếng Phạn:
नवविहार ; tiếng Ba Tư: راهبون), gần thành phố cổ Balkh ở miền Bắc
Afghanistan. Trước đây, Gia đình Barmakids là người trụ trì ngôi cổ tự Phật giáo
Nava Vihāra, đã vươn lên nắm quyền lực lớn tại triều đình Abbasid và đại diện
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cho sự hội nhập của giới tinh hoa Phật giáo vào vương quốc Hồi giáo quốc tế.

Một phiên bản của Cuộc đời đức Phật, được biết đến với tên gọi là câu chuyện
về Bilawhar và Būdhāsaf, vào cùng thời điểm đó bắt đầu được lưu hành ở Trung
Đông. Một trong những khó khăn trong việc đánh giá các mô tả của người Hồi
giáo về Phật giáo là tái cấu trúc và lịch sử hóa các phạm trù tôn giáo và phân
loại tôn giáo.

Nhìn thoáng qua, ở cấp độ rất cơ bản Phật giáo và Hồi giáo có vẻ không tương
thích. Trong Hồi giáo, một vị Thiên Chúa, Đấng Duy Nhất không có vị tương
đương trong Phật giáo. Các khái niệm về thời gian của Phật giáo và Hồi giáo
hoàn toàn trái ngược nhau: hình tròn và nét thẳng trên một bề mặt. Nghệ thuật
về các hình tượng Phật giáo bị nhiều người Hồi giáo ghét cay, ghét đắng. Những
thực hành của một tu sĩ; thực hành khổ hạnh và niềm tin tôn giáo là một trong
những cốt lõi của Phật giáo, lại bị từ chối hoàn toàn trong truyền thống Hồi
giáo. 

Những người đại diện chủ nghĩa phương Đông đối đầu với bạo lực của những
người theo chủ nghĩa chính thống thời trung cổ chống lại Chủ nghĩa duy lý -
Khai sáng của những người theo chủ nghĩa thế tục nguyên thủy. 

Trong suốt chiều dài lịch sử và cho đến ngày nay, tương tác giữa những người
theo cả hai tôn giáo dường như phản ánh và xác nhận sự đối kháng này.

Sự sụp đổ của Phật giáo Ấn Độ thường được giải thích là kết quả của các cuộc
xâm lược của người Hồi giáo. Taliban, lực lượng Hồi giáo cực đoan kiểm soát
Afghanistan vào năm 2001, đã đánh sập hai bức tượng Phật cổ hơn nghìn năm
tuổi tại Bamiya.

Đại diện công dân 189 nước thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bày
tỏ sự căm phẫn đối với hành động phá huỷ tượng Phật của lực lượng Taliban,
đang nắm quyền ở Afghanistan. Các vị giáo phẩm Phật giáo và Phật giáo đồ
trên toàn cầu đều lên án phần tử Hồi giáo cực đoan ở Đông Á.

Tuy nhiên, gần đây giới trí thức đã chỉ ra rằng, trong thực tế quá khứ trước đó,
Phật giáo và Hồi giáo tận hưởng một lịch sử chung về nhiều cuộc giao tiếp trao
đổi học hỏi lẫn nhau, thường là hoà bình và thường có hiệu quả về mặt văn hoá,
đôi khi trong cùng một không gian xã hội. 

Các nhà nghiên cứu học thuật ở phương Tây đang tập trung vào một số chỉ dấu
nói về sự hợp tác ngày càng tăng, các cuộc khảo sát về các cuộc gặp gỡ lịch sử
giữa người Hồi giáo và Phật giáo trong lịch sử. 
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Trong bất kỳ cuộc khảo sát lịch sử phức tạp nào về mối tương quan Phật giáo -
Hồi giáo là sự sắp xếp theo niên đại không đưa ra các sự kiện được kết nối.
Trong khi ở một số khu vực, người Hồi giáo nắm quyền lực ở những nơi mà Phật
tử chiếm ưu thế, thì ở những trường hợp khác, chẳng hạn như Tây Tạng, Hồi
giáo lan rộng sang các vùng lãnh thổ mà sau này mới trở thành mảnh đất của
Phật giáo.

Sự tụ hội của các tôn giáo, dù địa lý và chính trị thay đổi theo thời gian, chúng
ta không nên quá dễ dàng khi nghĩ rằng chỉ tìm hiểu ở Ấn Độ hoặc Tây Tạng thì
mới là mảnh đất của Phật giáo, vì các bối cảnh quan trọng cho các mối tương
quan tôn giáo cũng đã thay đổi theo thời gian. 

Về phương diện lịch sử, một trong những vấn đề lớn nhất là xác định xem các
tham khảo về văn học Hồi giáo có phải là tham khảo đến các tôn giáo Ấn Độ nói
chung hay đến một truyền thống cụ thể hơn như Phật giáo hay không?

Ngay cả một thuật ngữ có vẻ rõ ràng là ám chỉ đến Phật giáo như budd, được sử
dụng trong tiếng Ả Rập để chỉ một thần tượng hoặc một ngôi tự viện Phật giáo,
cũng đã được áp dụng cho Phật giáo cũng như các tổ chức tôn giáo khác của Ấn
Độ. (1) Các thuật ngữ mà người Hồi giáo sử dụng cho Phật tử có thể không nhất
quán và gây nhầm lẫn.

Một thách thức khác là lịch sử hóa các khái niệm về tôn giáo và các hình thức
khác nhau mà bản sắc tôn giáo thể hiện rõ trong các ngôn ngữ lịch sử xã hội,
bối cảnh giao tiếp. Do đó, không phải lúc nào cuộc gặp gỡ giữa Hồi giáo và Phật
giáo cũng được coi là rõ ràng.

Từ lâu học thuật phương Tây đã nhấn mạnh một cách không cân xứng vào bản
sắc tôn giáo của người Hồi giáo. Vì vậy, việc phân tích các hành động và đối
tượng liên quan đến người Hồi giáo đã bị các phạm trù tôn giáo quyết định quá
mức. Khảo sát sau đây sẽ tập trung vào các ví dụ mà dường như bản sắc tôn
giáo đặc biệt có liên quan ngay cả khi chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong các
tương tác giữa người Hồi giáo và người Phật giáo.

Cuộc gặp gỡ lần đầu (The First Encounter)

Lịch sử các cuộc chinh phục đầu tiên của người Hồi giáo được khởi xướng vào
thế kỷ thứ 7 bởi Muhammad, người sáng lập ra đạo Hồi ở phía Tây Ả Rập. Sau
khi người sáng lập Hồi giáo, nhà tiên tri Muhammad đã trút hơi thở từ giã trần
gian vào ngày 08 tháng 06 năm 632, người Hồi giáo đã nhanh chóng chinh phục
các khu vực rộng lớn của thế giới cuối thời cổ đại. Đến những năm 660, chế độ
Hồi giáo đã lan rộng từ Tunisia đến Afghanistan ngày nay.
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Chưa đầy một thế kỷ sau, lực lượng vũ trang quân đội Hồi giáo đã kiểm soát
toàn bộ Bán đảo Iberia là một khu vực nằm về phía Tây Nam châu Âu, bắt đầu
một lịch sử lâu dài về việc mở rộng vào tiểu lục địa Ấn Độ. Trận đánh trên bờ
sông Talas đánh dấu cuộc chạm trán đầu tiên và cũng là lần cuối cùng giữa
vương quốc Hồi giáo Abbasid và đội quân nhà Đường, Trung Quốc. Khi người Hồi
giáo tiến về phía đông, họ tiến sâu hơn đáng kể và liên tục vào các vùng lãnh
thổ mà có sự hiện diện Phật giáo. Minh hoạ điều này cho thấy vào đầu thế kỷ
thứ 8, các thành phố Marw và Balkh đã nằm dưới sự cai trị của người Hồi giáo.

Theo truyền khẩu và ghi chép của những người hành hương chiêm bái, Phật
giáo đóng vai trò là bằng chứng cho cho sự hiện diện của tôn giáo này ở Ấn Độ
và Trung Á vào đêm trước cuộc chinh phạt của người Hồi giáo. 

Một vị cao tăng nhà Đường Trung Hoa, một trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên
dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán, Tam tạng Pháp sư Trần Huyền Trang xuất
dương du học tại Đại học Phật giáo Nālandā, Ấn Độ từ năm 627 đến năm 645,
Ngài đã kể lại hành trình và đã ghi thành tập sách “Đại Đường Tây Vực ký” (
大唐西域記 ), bắt đầu hành trình xuất phát Trường An (Trung Quốc) du hành qua
khu vực Tây Vực trong lịch sử Trung Quốc. Ngài đã đi qua Con đường tơ lụa của
Tân Cương ngày nay ở phía Tây Bắc Trung Quốc, cũng như các khu vực lân cận
ở Trung Á và Nam Trung Quốc, đi vòng quanh Ấn Độ, đến tận phía nam như
Kancheepuram.

Cao tăng Trần Huyền Trang “không chỉ giữ một vị trí quan trọng trong các
nghiên cứu xuyên văn hóa của Trung Quốc và Ấn Độ, sự hiện diện rộng rãi của
Phật giáo ở một số khu vực mà cả các nghiên cứu xuyên văn hóa trên toàn cầu.
Theo ghi chép, ước tính của Ngài, Bamiyan ở Afghanistan có 10.000 vị tu sĩ Phật
giáo, khu vực Sind (nay là Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, một quốc gia ở Nam Á)
có bốn trăm sáu mươi cơ sở tự viện Phật giáo, và vùng ven biển hướng về Iran
có một trăm tám mươi cơ sở tự viện Phật giáo với 11.000 nhà Sư.”(2)

Một nhà sư Phật giáo đến từ Silla, một trong Tam Quốc của Hàn Quốc ngày nay,
Thiền sư Hyecho (혜초 , 慧超 , 704-787) đã du hành tham học quê hương đức Phật
Ấn Độ từ năm 724 đến năm 727, sau khi hồi hương cố quốc, Ngài đã ghi tập hồi
ký với tựa đề “Ký sự hành hương đến năm vương quốc Ấn Độ” (신라  구도승  혜초
왕오천축국전 , 新羅  求道僧  慧超  往五天竺國傳 ), Cuốn sách là tài liệu viết tay đầu
tiên về chính sách, kinh tế, văn hóa và phong tục tập quán dân gian ở Ấn Độ và
Trung Á trong thế kỷ thứ 8.

Trong đó Ngài kể một cách sống động đời sống xã hội của cư dân các tiểu quốc
Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8, từ y phục, ăn uống, sản vật, khí hậu cho đến đời sống
của các nhà tu hành tại đây. Cuốn du ký này đã mô tả một cách sát sao hành
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trình di chuyển của Ngài qua các thánh tích quan trọng của Phật giáo. Sau
chuyến hải hành khởi đầu từ Quảng Châu, Ngài bắt đầu di chuyển trên bộ từ
phía Đông của lục địa Ấn, lần lượt tìm đến chiêm bái thánh tích Lộc Uyển, di tích
của Kỳ Viên rồi đi sang Tây Thiên Trúc, đến các quốc gia Afganishtan ngày nay
hay Kucha, thuộc xứ Tân Cương ngày nay, quê hương của Tam tạng Pháp sư
Cưu Ma La Thập (Kumārajīva) người Kucha, thuộc xứ Tân Cương ngày nay. 

Lời kể của Thiền sư Hyecho, ngắn gọn và được lưu giữ thành từng mảng, cung
cấp những hiểu biết sâu sắc về tác động của các cuộc xâm lược của người Hồi
giáo vào Sind (nay là Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, một quốc gia ở Nam Á),
nhưng xác nhận trong những trường hợp khác về sự suy tàn của Phật giáo ở
tiểu lục địa Ấn Độ đề cập đến một quá trình dần dần thu hẹp trước những cuộc
xâm lược này. Những tham khảo của Ngài đến Ba Tư và Ả Rập cho thấy rằng,
Ngài có thể đi xa hơn về phía Tây so với bất kỳ nhà hành hương Phật giáo nổi
tiếng nào, có lẽ là một tu sĩ Phật giáo đầu tiên gặp người Hồi giáo trên chính
lãnh thổ của họ, có thể cho là như thế, nhưng Thiền sư Hyecho thực sự có đến
thăm những khu vực này hay tham khảo qua các tài liệu khác thì vẫn chưa chắc
chắn.(3)

Cuộc chinh phục của người Ả Rập - Hồi giáo diễn ra như một phần của cuộc
cách mạng văn hóa lớn hơn, trong đó một đế chế mới "Caliphate" là một thể
chế chính trị do nhà tiên tri Muhammad - người khai sinh Hồi giáo sáng lập và
một tôn giáo mới (Hồi giáo) bước vào thời kỳ phát triển và bành trướng. Trong
bối cảnh của những chuyển đổi này, một nền văn hóa trí tuệ và văn học mới
cũng phát triển mạnh mẽ, nó ngày càng thể hiện dưới dạng văn bản bằng ngôn
ngữ Ả Rập.

Vì tất cả những hoàn cảnh này, khi xem xét những cuộc tương giao giữa người
Hồi giáo và Phật giáo trong khoảng hai thế kỷ đầu tiên của lịch sử Hồi giáo, có
nhiều thông tin đáng kể, cũng dựa trên bằng chứng mở rộng hơn về những cuộc
gặp gỡ sau này so với trước đó. Người Hồi giáo càng di chuyển về phía Đông,
khả năng gặp gỡ cộng đồng Phật giáo càng cao, nhưng cũng có khả năng các
tài liệu về những cuộc gặp gỡ được ghi chép và tồn tại cho đến ngày nay. Tuy
nhiên, vẫn còn những bất ổn đáng kể ngay cả trong các trường hợp có các dẫn
chứng và tài liệu rộng mở hơn. Mức độ mà những cá nhân này nhận ra nhau là
người Hồi giáo và người Phật giáo, họ có thể đã làm gì với các mối quan hệ như
vậy và họ có thể đã báo cáo bất kỳ quan sát nào như vậy với người khác như
thế nào vẫn là chủ đề để suy đoán.

Trong những trường hợp gần đây, các tường thuật về những cuộc gặp gỡ đầu
tiên thay đổi đáng kể. Hoàn cảnh chính xác mà người Hồi giáo lần đầu tiên tiếp
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xúc với Phật giáo hoặc ngược lại phụ thuộc vào các cam kết sử học liên quan
đến môi trường tôn giáo mà Hồi giáo xuất hiện.

Nằm ở Tây Á, đất nước Iran có một lịch sử lâu đời, một nền văn hóa đa dạng
cùng nền văn chương phong phú với sự lan truyền rộng khắp của Phật giáo,
mặc dù trong học thuật gần đây, nhiều ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời
sống trí thức Hy Lạp-La Mã đã được tranh luận.(4) Tùy thuộc vào lập trường của
cá nhân mỗi người đối với các lý thuyết này, tác động của những quan điểm như
vậy đối với triết học Ả Rập-Hồi giáo thông qua các trung gian Hy Lạp có thể là
một khả năng. (Để thảo luận về truyền thống này, hãy xem phần có tiêu đề “
Qua những lần gặp gỡ trong Vương Triều Abbasid, Encounters during the
Abbasid Empire”.)

Những ví dụ khác về những dấu vết trung gian như thế là các yếu tố Phật giáo
trong Ma Ni giáo (Manichaeismb, 摩尼教 ) mà người Hồi giáo biết đến, thậm chí
trước khi có sự bành trướng đầu tiên vào Iran, và di sản của Hỏa giáo
(Zoroastrian) là đại biểu của quang minh, điều thiện và kiến trúc ở miền Đông
Iran đã chịu ảnh hưởng của Phật giáo.(5) 

Những ví dụ này thuộc về một phạm trù lớn hơn bởi sự vướng mắc giữa Phật
giáo và Iran trong thời kỳ tiền Hồi giáo, đặc biệt là ở khu vực biên giới Iran-Ấn
Độ. (6) 

Người theo Thiên chúa giáo ở Địa Trung Hải và Trung Đông còn giữ lại bao nhiêu
sự quen thuộc với Phật giáo, được lưu truyền trong số các tác giả Cơ đốc giáo
đầu tiên, liệu họ có chia sẻ bất kỳ kiến thức nào trong số này với người Hồi giáo
hay sử dụng nó theo bất kỳ cách nào, nếu họ cải sang đạo Hồi hay không vẫn
còn chưa chắc chắn.

Những giải thích về mặt cấu trúc, các mạng lưới xã hội và ý thức hệ cho số phận
Phật giáo ở các khu vực phía Tây, thường quyết định cách các học giả tiếp cận
mối quan hệ giữa Phật giáo và Hồi giáo nói chung. Trong số những lý do mà
Tiến sĩ Erik Seldeslachts đưa ra cho sự kết thúc của quá trình truyền bá Phật
pháp về phía Tây này, là sự vắng mặt của sự bảo trợ mạnh mẽ, đặc biệt là của
nhà nước đối với Phật giáo, mà còn là sự cấu hình của các mạng lưới thương
mại và cuối cùng là sự trỗi dậy của Cơ đốc giáo vào cuối Đế chế La Mã.(7)

Bất kể cộng đồng Phật giáo nào tồn tại ở Trung Đông, thì những cộng đồng này
có lẽ đều nhỏ và chỉ được duy trì nhờ sự hỗ trợ của các thương gia. (Thiền sư
Hyecho đã nói ở trên thậm chí còn tuyên bố rằng Phật giáo không được biết đến
ở Ba Tư.)
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Tương tự như thế, trong tác phẩm “Phật giáo và Hồi giáo trên Con đường Tơ lụa,
Buddhism and Islam on the Silk Road”, Tiến sĩ Johan Elverskog, Giáo sư Nghiên
cứu Tôn giáo học và Lịch sử coi việc kiểm soát các nguồn lực nhà nước và mạng
lưới thương mại là rất quan trọng đối với sự thay đổi địa lý trong các cuộc gặp
gỡ giữa người Hồi giáo và Phật giáo.

Sự nổi bật của ngôi già lam cổ tự Nava Vihāra (tiếng Phạn: नवविहार ; tiếng
Ba Tư: راهبون), Hán ngữ: 納婆毗訶羅 ) có nghĩa là "ngôi tự viện mới" (新的寺院 ),
tọa lạc tại Hindu Kush, một dãy núi ở Trung và Nam Á về phía tây của dãy
Himalaya, miền Bắc Afghanistan ngày nay, đã được đưa ra ngay trước cuộc
chinh phục của người Ả Rập-Hồi giáo, như là bằng chứng về sự hiện diện rộng
rãi của Phật giáo ở Iran. Trong số những tổ chức Phật giáo nổi tiếng nhất này tại
Balkh, Balkh,thị trấn ở tỉnh Balkh của Afghanistan, Tác giả, giáo sư đại học
người Mỹ, Tiến sĩ Richard Bulliet, giảng dạy chuyên khoa lịch sử Trung Đông tại
Đại học Columbia, chuyên khoa lịch sử xã hội và thể chế Hồi giáo, lịch sử công
nghệ đã xác định được toàn bộ các địa danh như thế, dọc theo các tuyến đường
thương mại ở Đông bắc Iran và cho rằng ngôi già lam Nava Vihāra, "ngôi tự viện
mới" này đại diện cho một giáo phái Phật giáo riêng biệt của Iran.(8)

Gần đây trong các học thuật, các nguồn tài liệu văn học thường được thăm dò
với sự trợ giúp của bằng chứng khảo cổ học, một phương pháp cũng có thể
được áp dụng trong trường hợp này. Tuy nhiên, không phụ thuộc vào thời điểm
người Hồi giáo chinh phục, tình trạng của Naw Bahārs và mức độ bị phá hủy,
vẫn chưa rõ những địa điểm Phật giáo này “giải mã được” đến mức nào đối với
những người Hồi giáo bên ngoài.

Rõ ràng là cấu hình vật lý của các địa điểm có thể mơ hồ, trong trường hợp của
hai địa điểm khảo cổ học trên Vịnh Ba Tư. Các quần thể hang động ở
Chehelkhāneh và Qalʿat-i Ḥaydarī đã được một số học giả giải thích là các cơ sở
tự viện Phật giáo, mặc dù những người khác cho rằng đây thực chất là các công
trình của Thiên chúa giáo.(9)

Bất chấp sự áp bức ở Đế chế Sassanid hay Tân Đế quốc Ba Tư, nơi duy trì Hỏa
giáo (Zoroastrianism), một tôn giáo của Iran như một quốc giáo từ thế kỷ thứ 3
trở đi, cả hai cộng đồng đều tồn tại ở Iran cho đến thời kỳ Hồi giáo. Việc Phật
giáo đã lan truyền thông qua thương mại hàng hải vào Vịnh Ba Tư phù hợp với
các mô hình lớn hơn về sự truyền bá Phật giáo thông qua thương mại. (10)
(Xem “Phật giáo hàng hải.”)

Tương tự như thế, có vẻ hợp lý khi các vật thể Phật giáo lưu thông ở phía Tây Ấn
Độ Dương. Khi thảo luận về hành trình của một bức tượng Phật giáo đến Trung
Đông trong thế kỷ thứ 9, một sử gia nghệ thuật và giáo sư danh dự về lịch sử
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nghệ thuật phi châu Âu tại Khoa Lịch sử Nghệ thuật của Đại học Vienna, nữ Tiến
sĩ Deborah Klimburg-Salter đã nhấn mạnh tính di động chung của những vật
thể, một quan sát cũng có trong các giai đoạn trước đó. (11)

Giáo sư Khoa học Nhân văn, Finbarr Barry Flood,Người sáng lập-Giám đốc
Silsila: Trung tâm Tư liệu Lịch sử, Đại học New York (NYU), Hoa Kỳ đã thảo luận
về các chức năng khác nhau của các vật thể di động trong bối cảnh Ấn Độ giáo
- Hồi giáo. Một khu vực quan trọng là các pho tượng Phật giáo và Ấn Độ giáo do
những người cai trị Hồi giáo địa phương gửi đến biên giới cho các các khalip
Vương quốc Hồi giáo Abbas đã kiểm soát vùng đất Ba Tư ở Baghdad, thủ đô của
đất nước Iraq và là thủ phủ của tỉnh Bagdad. Những đồ vật này, giống như
nhiều đồ vật khác, cho phép xây dựng các ý nghĩa và bản dịch khác nhau trên
khắp các môi trường văn hóa. Ngoài việc phục vụ cho những người cai trị Hồi
giáo như những tuyên bố trong các cuộc thi nội bộ, “những biểu tượng chiến
thắng này cũng cho phép tham gia gián tiếp vào quá trình mở rộng lãnh thổ của
thế giới Hồi giáo”.(12)

Giá trị biểu tượng và vật chất của chúng đan xen vào nhau. Phản ánh những nỗ
lực loại bỏ vàng không có lợi về mặt kinh tế khỏi các không gian và đồ vật linh
thiêng của Hồi giáo, Các tượng Phật giáo được cho là đã bị phá huỷ và phân
phát cho mục đích từ thiện. Nghiên cứu của Gavin Flood, học giả người Anh về
tôn giáo so sánh chuyên về giáo phái Shaivism và hiện tượng học, Giám đốc
Học thuật của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ giáo Oxford, đóng vai trò như một
lời nhắc nhở quan trọng rằng trong khi người Hồi giáo thường gặp những người
theo đạo Phật khi di chuyển về phía Đông, các cá nhân và đồ vật Phật giáo đã
di chuyển về phía Tây do sự bành trướng của người Hồi giáo.  

Những câu hỏi quan trọng liên quan đến tình trạng của những di tích này vào
thời điểm trước cuộc chinh phạt của người Hồi giáo và mức độ lan rộng của các
cá nhân, quan điểm và đồ vật Phật giáo về phía Tây vượt ra ngoài khu vực mà
sự hiện diện của họ có thể được ghi chép lại. Chỉ một số ít tác giả hiện đại đưa
ra lập luận về ảnh hưởng của Phật giáo đối với đạo Hồi trong những ngày đầu
tiên của phong trào tôn giáo của Muhammad được gọi là "tazakka" (thanh lọc) ở
Mecca và Medina, Ả Rập.(13)

Theo những quan điểm này, sự hiện diện của các thương nhân Phật giáo ở khu
vực Vịnh Ba Tư có thể đã mở rộng đến bờ biển phía tây của Bán đảo Ả Rập. Một
mạng lưới rộng lớn các tuyến đường thương mại và sự gần gũi của Mecca với
các cảng Biển Đỏ dẫn đến ấn tượng rằng khu vực quê hương của phong trào tôn
giáo của Muhammad có mối liên hệ rất lớn với các trung tâm văn hóa đa dạng.
Các truyền thống tôn giáo và lịch sử Hồi giáo về thời kỳ tiền Hồi giáo được biên
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soạn vào khoảng thế kỷ thứ 9 chứa đựng những giai thoại về các thần tượng
được lưu giữ trong Kaʿba, ngôi đền nằm gần trung tâm của Nhà thờ Hồi giáo lớn
ở Mecca và được người Hồi giáo trên khắp thế giới coi là nơi linh thiêng nhất
hoặc kho báu của nó mà một số nhà sử học hiện đại đã giải thích là tác phẩm
điêu khắc Phật giáo.

Các lập luận về ảnh hưởng của tôn giáo đối với đạo Hồi mới nổi thường tìm cách
làm suy yếu các tuyên bố về tính nguyên bản.
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Ảnh sưu tầm

Chính nhà quản lý và sử gia nghệ thuật người Anh Ernest Binfield Havell (1861-
1934) đã quan tâm đến câu chuyện về bức tranh Đức mẹ đồng trinh Maria và
Chúa Hài Đồng trên đùi Đức Mẹ, theo truyền thống Hồi giáo, bức tranh này đã
tồn tại ở Kaʿba và tồn tại cho đến thời kỳ Hồi giáo. Theo sử gia Anh Ernest
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Binfield Havell, bức tranh này thực tế có thể là hình ảnh của vị thần Phật giáo
Hāritī và người bạn đời của Đức bà. (14) 

Sử gia Anh Ernest Binfield Havell đã đưa vào Sổ tay nghệ thuật Ấn Độ năm 1920
của mình một bản tường thuật chung hơn về ảnh hưởng của Phật giáo đối với
kiến trúc Hồi giáo theo những đường hướng tương tự, cho rằng nhà thờ Hồi giáo
này lấy cảm hứng từ các cơ sở tự viện Phật giáo. (15)

Các yếu tố kiến trúc ban đầu được dùng làm bệ thờ để đặt tượng thần cuối cùng
đã biến thành mihrabs là một hốc hình bán nguyệt trong bức tường của một
nhà thờ Hồi giáo chỉ Qibla (hướng Kaaba, trung tâm thánh địa thiêng liêng nhất
của đạo Hồi ) ở Mecca. Trong bối cảnh gia đình, những hốc như vậy sau này
được sử dụng làm “tủ đựng hoặc vật đựng trong chai lọ thuỷ tinh (shisha), bình
đựng nước hoa hồng, đèn hoặc các vật dụng gia đình khác”. (16 ) 

Trong khi những lý thuyết như vậy về sự hiện diện của Phật giáo ở miền Tây Ả
Rập vào thời kỳ trước Hồi giáo vẫn còn là vấn đề nhỏ trong học thuật hiện đại,
một số tác giả Hồi giáo thời trung cổ đã bình luận về những điểm tương đồng
giữa thực hành tôn giáo của người Ả Rập và Ấn Độ nói chung và phát triển các
lý thuyết của riêng họ về ảnh hưởng của Ấn Độ.

Ví dụ, trong Sách Xanh (tiếng Ả Rập: رضخألا باتكلا al-Kitāb al-Aḫḍar) là một
cuốn sách ngắn có nội dung về chính trị học của nhà lãnh đạo Libya, Muammar
al-Gaddafi, nhà sử học Ả Rập, Hishām ibn al-Kalbī (737- 820) cho rằng việc thờ
thần tượng lần đầu tiên xuất hiện ở Ấn Độ, nhưng khi trận hồng thủy ập đến,
những con sóng đã vận chuyển những đồ vật này đến Ả Rập. (17)

Tương tự như vậy, nhà sử học, nhà địa lý và quan chức người Ba Tư thế kỷ 11
Gardīzī (?-1061) đã so sánh Mecca và Somanātha là những nơi tôn kính tôn
giáo. Theo ông, những điểm tương đồng này bắt nguồn từ mối liên hệ lịch sử đối
với ngôi đền ở Somanātha “chứa nhiều tượng thần bằng vàng và bạc, và tượng
thần Manāt, được vận chuyển từ Kaʿba qua Aden vào thời của Chúa tể của thế
giới (tức là Muhammad), đã ở đó.”(18)

Những người ủng hộ ảnh hưởng của Phật giáo đối với Hồi giáo thời kỳ đầu cũng
đã bình luận về nghi lễ đi vòng quanh, vốn nổi bật ở cả hai tôn giáo. Một lần
nữa, điểm tương đồng này đã thu hút sự chú ý của các tác giả Hồi giáo thời
trung cổ như nhà sử học Ả Rập Ibn al-Kalbī. Vào đầu thế kỷ thứ 9, Abū Ḥafṣ al-
Kirmānī chủ yếu được biết đến từ al-Ṭabarī với tư cách là một trāwī, người đọc
và truyền thơ Ả Rập trong thời kỳ tiền Hồi giáo, tác giả của một cuốn lịch sử về
Barmakids, một gia đình cải đạo theo Phật giáo đã có được ảnh hưởng tại triều
đình Abbasid (xem phần có tiêu đề “Những cuộc gặp gỡ trong Đế chế Abbasid
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”), đã đưa ra những so sánh tương tự.

Các lý thuyết về tham khảo và trong nghiên cứu Phật học hay trong Kinh
Qur'an, mặt khác, dường như không phát triển mạnh trong thời kỳ tiền hiện đại.
Trong các tài liệu hiện đại, một nhân vật có phần bí ẩn tên là Dhū ‘l-Kifl đôi khi
được xác định là đức Phật dựa trên giả định rằng Kifl bắt nguồn từ Kapilavastu,
nơi đản sinh của người sáng lập ra Phật giáo Siddhārtha Gautama Siddhārtha
Gautama. Tuy nhiên, đây là một quan điểm hạn hẹp. Một số đoạn trong Kinh
Qur'an phản ánh sự hiện diện của các chất quý từ Ấn Độ như long não (tiếng Ả
Rập: kāfūr ), gừng (tiếng Ả Rập: zanjabīl ) và xạ hương (tiếng Ả Rập: misk )
trong môi trường lịch sử của Muhammad và do đó có một số hình thức tiếp xúc
lịch sử. Tuy nhiên, trong môi trường này không có tài liệu tham khảo nào trong
số này chỉ ra bất kỳ ý nghĩa nào của các ý tưởng tôn giáo của Ấn Độ về các thực
hành, Phật giáo hay không.

Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ (sưu tầm)

Những cuộc chinh phục của người Ả Rập-Hồi giáo
(The Arab-Muslim Conquests)

Như đã đề cập trong phần Cuộc gặp gỡ đầu tiên, hầu hết các học giả hiện đại
đều xác định thời điểm diễn ra những cuộc gặp gỡ rộng rãi đầu tiên giữa người
Hồi giáo và Phật giáo, là vào thời kỳ chinh phục của người Ả Rập-Hồi giáo ở
vùng biên giới Iran-Ấn Độ, đặc biệt là Sindh, (tiếng Sindh:ڌنس, tiếng Urdu:
), một trong bốn tỉnh của Pakistan và là nơi cư trú truyền thống của ngườiھدنس
Sindh.
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Theo đó, trong các nguồn văn bản về những cuộc chinh phạt này, những tài liệu
tham khảo sớm nhất của người Hồi giáo về Phật giáo thường xuất hiện, mặc dù
sự phân biệt có hệ thống và nhất quán giữa Phật giáo và người Ấn Độ nói chung
là thường không có. Các tác phẩm lịch sử và địa lý đưa ra những mô tả ngắn
gọn về các địa điểm, hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng, đồng thời đề cập đến
các cộng đồng tôn giáo. Hai yếu tố thường đóng vai trò là dấu hiệu của hoạt
động tôn giáo và không gian: thần tượng và cơ sở tự viện Phật giáo hoặc đền
thờ của các tôn giáo.

Phản ứng mang tính tranh luận và giữa các đối thủ thù địch đối với Hồi giáo, từ
lâu đã xác định quá mức những lời giải thích cho sự lan rộng của phong trào
Muhammad, được coi là cực kỳ bạo lực. Đây là trường hợp của những người
theo đạo Thiên chúa cũng như Phật giáo và trong cả hai trường hợp, nhận thức
lịch sử đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong sử học sau này.

Thách thức sự phổ biến của các câu chuyện lịch sử về sự biến mất của Phật
giáo khỏi Ấn Độ, do hậu quả của các cuộc chinh phạt của người Hồi giáo; nhà sử
học Nam Á, tác giả, nữ tiến sĩ người Mỹ Audrey Truschke  đã chỉ ra rằng các
nguồn Hồi giáo mà các tài liệu gốc này dựa vào có nhiều chi tiết mơ hồ và tuân
theo các quy ước văn học khiến cho việc đọc theo nghĩa đen thì đã thấy rất có
vấn đề. (19)

Bất kỳ sự hiểu biết nào về mối quan hệ Phật giáo - Hồi giáo trong thời kỳ chinh
phục cũng phải đối mặt với sự bất đối xứng của các nguồn được bảo tồn. Hầu
như không có nguồn Phật giáo nào được truyền lại cho chúng ta có thể minh
họa thái độ của Phật giáo đối với Hồi giáo trong những năm đó và các nguồn
Hồi giáo phản ánh quan điểm của những kẻ chinh phục.

Gần đây trong học thuật, các phương thức truyền bá và cải đạo hòa bình, đã
nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Thật vậy, cách thức mà Phật giáo và Hồi
giáo lan truyền rất giống nhau, đặc biệt là trong sự phụ thuộc của họ vào các
thương nhân, như các nhà sử học Con đường tơ lụa nhấn mạnh. (20)

Trong phạm vi bành trướng chính trị, các cuộc chinh phạt thường được tiến
hành thông qua hiệp ước hòa bình thay vì thất bại quân sự. Người Quản lý danh
mục của bộ sưu tập Nhân văn tại Thư viện Quốc gia Israe, giảng viên khoa lịch
sử Đại học Hebrew ở Jerusalem, nữ  Tiến sĩ Milka Levy-Rubin, đã chỉ ra rằng các
nhóm dân số bị chinh phục ở Trung Đông đã đóng một vai trò tích cực trong các
hiệp ước đầu hàng. Các cấu trúc đế quốc tồn tại từ trước ở thế giới cổ đại
thường được tiếp tục dưới các chế độ mới. Liệu các mô hình tương tự có thể
được xác định xa hơn về phía Đông hay không và liệu có bất kỳ điều gì rõ ràng
là Phật giáo về bất kỳ vai trò nào mà những người theo đạo Phật bị chinh phục
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có thể đã có dữ liệu ở trong các sự kiện này hay không vẫn là chủ đề của
nghiên cứu sâu hơn. (21) 

Một ví dụ có thể được phân tích trong bối cảnh như thế là tập mở đầu của cuộc
chinh phục Tây Bắc Ấn Độ của người Hồi giáo. Vào những thập niên 711-712,
một chỉ huy quân sự người Ả Rập phục vụ cho Vương triều Umayyad, người đã
lãnh đạo cuộc chinh phục Sindh của người Hồi giáo, Muḥammad ibn al-Qāsim al-
Thaqafī (695-715) đã tấn công thành phố cảng Daybul ở Sind, theo các nhà sử
học Hồi giáo thời trung cổ, vì cướp biển đã bắt giữ một con tàu chở hành khách
Hồi giáo.

Nhà văn, nhà sử học, nhà địa lý người Ả Rập Yaʿqūbī (mất năm 897) báo cáo
rằng một địa điểm linh thiêng là mục tiêu chính của cuộc tấn công. Bảo tháp
Phật giáo Budd địa phương, cao 40 cubit (20-21 m), đã bị bắn phá bằng máy
bắn đá và vỡ tan. (22) 

Dựa trên ghi chép của một nhà sử học khác, một nhà sử học Tây Á thế kỷ thứ 9,
một trong những nhà sử học Trung Đông lỗi lạc, al-Balādhurī (820-892), Bảo
tháp Phật giáo Budd. Tuy nhiên, một sử gia xã hội về tôn giáo, chuyên nghiên
cứu Hồi giáo, chuyên nghiên cứu Trung Đông, Châu Phi và Châu Á, Tiến sĩ Derryl
MacLean đã lập luận rằng dựa trên bằng chứng khảo cổ học và sự mơ hồ từ bảo
tháp Phật giáo Budd, đây có thể là một ngôi thờ thần Shiva. (Người Hồi giáo
đương thời hiểu sự khác biệt này như thế nào, nếu có, vẫn là những điều chưa
rõ ràng)

Nhấn mạnh sự khác biệt giữa chính quyền địa phương và Phật tử ở Daybul, một
thị trấn thương mại và là một cảng cổ ở Sindh, hiện là một tỉnh của Pakistan và
dựa trên ghi chép sau này của Chachnāma, Tiến sĩ Derryl MacLean chỉ ra rằng
trong khi chính quyền địa phương không chịu trách nhiệm về hành động xâm
lược của bọn cướp biển, thì Phật tử đã xin lỗi người Hồi giáo và lập một hiệp ước
với chính quyền của họ. Những Phật tử này cũng đóng vai trò quan trọng trong
cuộc chinh phục Daybul của người Hồi giáo, có lẽ họ đã nhận ra lợi thế của mình
trong tình huống này. (23) 

Sự tái cân bằng này không có nghĩa là phủ nhận việc sử dụng vũ lực tàn bạo
trong các cuộc chinh phạt hoặc sự đau khổ của những người bị đánh bại. Nhưng
việc nêu bật chính xác vũ lực đó cũng là một trong những quy ước của việc viết
sử. Một trường hợp điển hình là cuộc tấn công năm 1026 vào ngôi đền của thần
Shiva của Somanātha dưới thời Maḥmūd của Ghazna (Tại vị 997–1030), "Sultan
", tước hiệu chỉ vua của ở các xứ mà Hồi giáo được tôn là quốc giáo; một câu
chuyện được mô phỏng theo những câu chuyện về việc nhà lãnh đạo tôn giáo,
xã hội và chính trị người Ả Rập và là người sáng lập ra Hồi giáo, nhà tiên tri
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Muhammad (570-632) thanh tẩy Kaʿba khỏi các thần tượng. (24)

Tác giả người Hồi giáo kể về các câu chuyện về cuộc chinh phạt, đã nhấn mạnh
đến sự quan tâm việc tác động những cuộc chinh phạt này, ở một mức độ nào
đó được đọ sức bằng bạo lực và phá huỷ, đặc biệt ở đây là kiến trúc và linh vật
tôn giáo mang tính biểu tượng. Việc tách biệt lối nói ẩn dụ trong văn học ra khỏi
thực tế, có thể là một thách thức, mặc dù trong một số trường hợp, các câu
chuyện về cuộc chinh phạt của người Ả Rập có thể được so sánh với các ghi
chép trong các nguồn khác cũng như bằng chứng khảo cổ học. Những nghiên
cứu như thế đã được tiến hành ở Trung Đông, nhưng chúng có thể được mở
rộng sang Trung Á và Nam Á. Ví dụ, nhà sử học Tây Á thế kỷ thứ 9, Al-Balādhurī
giải thích rằng Naw Bahār, một ngôi tự viện Phật giáo gần thành phố cổ Balkh ở
miền bắc Afghanistan đã bị những kẻ chinh phục Hồi giáo phá hủy vào giữa thế
kỷ thứ 7. (25) 

Tuy nhiên, một nhà sử học và địa lý người Ba Tư, Ibn al-Faqīh, người cũng phát
triển mạnh vào nửa sau thế kỷ thứ 9, đã đưa ra một mô tả chi tiết về Naw
Bahār, một ngôi tự viện Phật giáo gần thành phố cổ Balkh ở miền bắc
Afghanistan. Đoạn văn cho thấy một số kiến trúc Phật giáo trong thành phố
được Tam tạng pháp sư Trần Huyền Trang đề cập gần ba thế kỷ trước đó vẫn
tồn tại cho đến thời kỳ Hồi giáo, một lý thuyết có thể được chứng minh dựa trên
các phát hiện khảo cổ học. (26) Bằng chứng từ một số địa điểm ở Sindh, một
trong bốn tỉnh của Pakistan và là nơi cư trú truyền thống của người Sind, xác
nhận rằng các cộng đồng tôn giáo Ấn Độ vẫn tiếp tục thực hành của họ cho đến
tận thời kỳ Hồi giáo. (27)       

Có thể thấy rõ mức độ các tác giả người Hồi giáo liên kết thế giới Ấn Độ, Trung
Á và Phật giáo rộng lớn hơn với sự sùng bái thần tượng trong các câu chuyện
chinh phục, nơi những vật thể như vậy nổi bật như biểu tượng của bản sắc tôn
giáo và sự thống trị. Một câu chuyện thường được trích dẫn về sự bành trướng
quyền lực của người Ả Rập-Hồi giáo vào Trung Á mô tả một bức tượng thần
bằng vàng mà một vị vua Vương quốc Phật giáo Tây Tạng đã gửi caliph Abbasid
al-Maʾmūn (trị vì 813–833), vị vua thứ bảy của Vương Triều Abbasid, triều đại
Hồi giáo Ả Rập sau khi ông cải sang đạo Hồi.

Ban đầu được gửi đến Baghdad, thủ đô của Cộng hòa Iraq, giống như các bức
tượng thần trong những giai thoại tương tự khác, vật thể này sau đó được trưng
bày ở Mecca, một thành phố tại vùng đồng bằng Tihamah thuộc Ả Rập, và sau
đó được đưa vào kho bạc của Kaʿba, công trình cổ nằm bên trong Thánh đường
Sacred, ở trung tâm Mecca tại Ả Rập Saudi. Dựa trên các nguồn lịch sử nghệ
thuật, sử gia nghệ thuật và giáo sư lịch sử nghệ thuật phi châu Âu tại Khoa Lịch
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sử Nghệ thuật của Đại học Vienna, nữ Tiến sĩ Deborah Klimburg-Salter đã tái tạo
các đặc điểm của vật thể này, căn chỉnh mô tả văn học và bằng chứng vật chất.
(28) 

Có lẽ vị vua được đề cập là vào năm 812–813, Kabul Shāh, người đã khuất phục
Đế quốc Abbasid. Như nhà ngữ văn, nhà ngôn ngữ học, người Mỹ, giáo sư danh
dự tại Khoa Nghiên cứu Trung Á-Âu tại Đại học Indiana Bloomington, Indiana,
Tiến sĩ Christopher Beckwith đã xác định, vị vua này là chư hầu của vua Tây
Tạng vào thời điểm đó, nhưng các nguồn tiếng Ả Rập đương thời thường sử
dụng các phạm trù lớn và có phần không chính xác. (29)

Thần học về Thực tiễn Tôn giáo (The Theology of
Religious Practice)

Các thuật ngữ và khái niệm liên quan đến sự sùng bái thần tượng đã để lại dấu
ấn lớn hơn trong thần học Hồi giáo và các tài liệu về các tôn giáo khác ngoài
Hồi giáo. Trong khi ṣanam (مَنَص) và wathan (نَثَو) có nghĩa là thường được sử
dụng trong văn học Ả Rập để chỉ “thần tượng”, bao gồm cả trong bối cảnh Ấn
Độ, một thuật ngữ có liên hệ rõ ràng hơn về mặt từ nguyên với Phật giáo là
Budd. Từ này có liên quan đến từ Bot Ba Tư, bản thân nó có nguồn gốc từ “
Buddha”, mặc dù mối quan hệ chính xác giữa các thuật ngữ Ả Rập và Ba Tư đã
được tái tạo theo những cách khác nhau. (30) 

Không giống như ṣanam (مَنَص) được sử dụng trong nhiều môi trường địa lý và
tôn giáo, Budd và Bot thường mô tả các đối tượng thờ cúng ở Trung Á hoặc Ấn
Độ. Phật giáo thường bị nhầm lẫn với các tôn giáo khác, như trong các mô tả về
cuộc tấn công vào Daybul, một thị trấn thương mại và là một cảng cổ ở Sindh,
hiện là một tỉnh của Pakistan. Tương tự như vậy, trong tác phẩm Kitāb al-tanbīh
wa'l-ishrāf của mình, nhà bách khoa toàn thư al-Masʿūdī (895–957) đã thảo luận
về các tín ngưỡng xung quanh đức Phật trong bối cảnh ngôi đền Hindu ở
Multan, nơi thu hút sự quan tâm lớn của các tác giả Hồi giáo vì vàng của nó.
(31) 

Trong khi thuật ngữ Budd do đó có định nghĩa chung hơn so với đức Phật hoặc
hình ảnh của đức Phật, nó có thể được sử dụng theo những ý nghĩa cụ thể này.
(32) 

Trong tiếng Ả Rập, Budd cũng có thể chỉ một ngôi đền, có lẽ là theo nghĩa mở
rộng. Sự mơ hồ gấp đôi này - bản chất của đối tượng và tôn giáo của nó - gây ra
khó khăn trong việc xác định bản chất của ngôi đền ở Daybul bị các lực lượng
Hồi giáo phá hủy vào đầu thế kỷ thứ 8. Hơn nữa, nhà sử học Tây Á thế kỷ thứ 9,
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al-Balādhurī mô tả một chỉ huy quân sự người Ả Rập phục vụ cho Vương triều
Umayyad, người đã lãnh đạo cuộc chinh phục Sindh của người Hồi giáo,
Muḥammad ibn al-Qāsim (695–715) đang suy ngẫm về địa vị tôn giáo và chức
năng của ngôi đền, kết luận rằng nó tương ứng với các nhà thờ của người theo
đạo Thiên chúa và Do Thái và các đền lửa của Hoả giáo (Zoroastrian), minh họa
cách thức các vật thể tôn giáo được nhúng vào bối cảnh xã hội. Quan sát này có
thể là sự phản ánh ngược lại các diễn biến pháp lý sau này, cụ thể là các quy
định về việc duy trì và xây dựng các địa điểm linh thiêng của những người
không theo đạo Hồi. (33)

Các tác giả người Ả Rập như một nhà thông thái người Ả Rập, Al-Jāḥiẓ (776-869)
hoặc nhà ngôn ngữ học, nhà từ điển học, nhà thơ, Ibn Durayd (837–933) cho
rằng Budd chỉ đơn giản là tên gọi của người Ấn Độ cho “thần tượng”. Trong văn
học Ba Tư, chủ đề về Bot như một thần tượng đã đan xen với ẩn dụ về người
Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp. Những biểu tượng thông thường về vẻ đẹp lý tưởng của
con người này, đặc biệt là khuôn mặt tròn như mặt trăng, gợi nhớ đến các bức
tượng Phật giáo sau này và phản ánh di sản lâu dài của Phật giáo trong văn học
Ba Tư. Tài liệu tham khảo về budd cũng có thể được tìm thấy trong các bối cảnh
khác.(34) 

Ngay từ thời nhà sử học, nhà địa lý, Al-Masʿūdī (896–956), các tác giả người Hồi
giáo đã nhắc đến một loại xạ hương mà họ gọi là Buddī. Xạ hương, một chất
được sử dụng cho nước hoa cũng như y học và nấu ăn, thường được nhập khẩu
từ Tây Tạng, Trung Quốc và Ấn Độ. Loại Buddī được coi là yếu vì theo lời giải
thích của các tác giả thời trung cổ, loại xạ hương này đã được chà xát lên các
bức tượng và chỉ được bán sau khi nó được loại bỏ và thay thế bằng loại xạ
hương tươi và thơm hơn.

Trong khi một số tác giả người Hồi giáo thể hiện sự quan tâm gần như dân tộc
học đối với các tôn giáo Ấn Độ, tìm cách mô tả và giải thích các đặc điểm đáng
quan tâm, các tôn giáo cũng được phân loại vì lý do pháp lý, như tham khảo của
nhà sử học, nhà địa lý, Al-Masʿūdī đến một chỉ huy quân sự người Ả Rập phục vụ
cho Vương triều Umayyad, Muḥammad ibn al-Qāsim (695–715) chỉ ra. Các quy
định của Kinh Qur'an, văn bản tôn giáo quan trọng nhất của Hồi giáo về quyền
và nghĩa vụ của những người không theo đạo Hồi dưới sự cai trị của Hồi giáo
phản ánh bối cảnh tôn giáo của môi trường Ả Rập phía tây của nhà tiên tri
Muhammad. Tuy nhiên, với các cuộc chinh phạt vào thế kỷ thứ 7 và thứ 8 và sự
phát triển hơn nữa của luật Hồi giáo, các phạm trù này đã được sửa đổi để phù
hợp với thực tế tôn giáo đa dạng của các vùng lãnh thổ lớn hơn nhiều. 
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Sự khác biệt giữa “những nhân vật trong sách”, chủ yếu được hiểu là người Do
Thái và Cơ đốc giáo, những người được phép thực hành tôn giáo của họ dưới sự
cai trị của người Hồi giáo, và các tôn giáo khác, hầu như không được duy trì bên
ngoài Ả Rập. (Những người đủ điều kiện cho tình trạng này là cộng đồng tôn
giáo được dung thứ gọi là dhimmī.) Các học giả luật Hồi giáo không đồng tình
trong cách giải thích và áp dụng sự khác biệt giữa các cộng đồng tôn giáo được
bảo vệ và các cộng đồng tôn giáo khác và trong cách phân loại các cộng đồng
tôn giáo không được đề cập trong Kinh Qur'an. Trong khi một số người nhấn
mạnh sự khác biệt giữa những người không theo đạo Hồi, những người khác như
al-Awzāʿī (mất năm 774) xác định rằng tất cả những người không theo đạo Hồi
không phải là “người của sách” đều là “Majūs”, một thuật ngữ ban đầu chỉ
người theo Hoả giáo (Zoroastrian). 

Theo đó, các tác giả Hồi giáo đôi khi xác định Majūs ở những khu vực vượt xa
quê hương lịch sử của đạo Hoả giáo (Zoroastrian). Ngoài mục đích theo đuổi
mục đích phân loại, họ có thể đã nhận ra những điểm tương đồng trong một số
nghi lễ nhất định.

Những phức tạp hơn nữa phát sinh từ các khái niệm lịch sử về tôn giáo. Các nhà
văn Hồi giáo thời Trung cổ không thể hiện sự hiểu biết đồng nhất về khái niệm
như thế. Trong khi một số bằng chứng chỉ ra một ý nghĩa hẹp hòi về tôn giáo
như là tôn giáo chân chính, thì các tài liệu tham khảo khác lại ngụ ý sự hiểu biết
về tôn giáo như một phạm trù phổ quát. Một học giả Hồi giáo, Mālik ibn Anas
(711–795), người được đặt theo tên của trường phái luật Maliki của Hồi giáo
Sunni, đã nói về “những người trong số người Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ không có tôn
giáo (dīn).”(35) 

Không rõ ông ấy đang nghĩ đến ai và liệu những người theo đạo Phật có đủ điều
kiện để được coi là có tôn giáo và tách biệt với người theo đạo Hindu hay không.
Những gì khiến các cộng đồng tôn giáo khác biệt với người Hồi giáo thường
được quan tâm nhiều hơn những gì định nghĩa theo nghĩa tích cực. Trong số
những người được phân loại là người theo thuyết đa thần hoặc người thờ ngẫu
tượng, các học giả luật pháp thường phân biệt người Ả Rập không được khoan
dung với những người không phải người Ả Rập thường được phép duy trì tôn
giáo của họ và trả một loại thuế trong lịch sử được đánh vào những công dân
không theo đạo Hồi của một quốc gia do luật Hồi giáo quản lý (jizya), một loại
thuế áp dụng cho “những người của sách”.

Quan trọng là, những người theo cả trường phái luật Maliki và Hanafi, trường
phái lớn nhất trong một số trường phái giải thích về luật Hồi giáo, vốn thịnh
hành trong cộng đồng người Hồi giáo ở Ấn Độ, đều có quan điểm như vậy.
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Những phản ứng không đồng nhất đối với các tôn giáo Ấn Độ trong tài liệu luật
Hồi giáo tương ứng với những phản ứng trái chiều trong thực tế. Không có dấu
hiệu nào cho thấy Phật giáo được đối xử khác biệt so với các tôn giáo Ấn Độ
khác.

(còn tiếp...)
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